
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Hẻm 1004/12 Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

26/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHAN KHẢI

4101618181

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 
PHAN KHẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XD & DV PHAN KHẢI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0385579976
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN VĂN 
KHẢI

Việt 
Nam

Tổ 2B, Khu vực 1, 
Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 215615386

2PHAN VĂN 
TRIỄN

Việt 
Nam

Tổ 2B, Khu vực 1, 
Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

800.000.000 40,000 052076003406

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công lắp đặt đá granite, đá tự nhiên, đá Marble 
trong các công trình xây dựng

4330(Chính)

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, tôn các loại

4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán đá granite, đá tự nhiên, đá Marble nhập 
khẩu; Mua bán vật tư điện, nước trong xây dựng; Mua bán tre, 
nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Mua bán xi măng; Mua bán gạch 
xây, ngói, đá, cát, sỏi; Mua bán kính xây dựng; Mua bán sơn, 
vécni; Mua bán gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Mua bán vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất và sân vườn

7410

5. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

6. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

7. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình kỹ 
thuật dân dụng khác

4299

9. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng

4312

10. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       215615386
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 2B, Khu vực 1, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2B, Khu vực 1, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN KHẢI Nam

13/06/2003 Kinh Việt Nam

30/08/2018 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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